
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KIÊN MỘC

DANH SÁCH

        Các hộ gia đình tham gia dự án Phát triển KTXH - mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào DTTS và
Miền núi (Nội dung 1 - Tiểu dự án 3/Dự án 3, Hỗ trợ các dự án, mô hình chăn nuôi, trồng trọt) Khu KTQP Mẫu Sơn,

tỉnh Lạng Sơn/QK1 năm 2025
Mô hình: Chăn nuôi Bò sinh sản

(Kèm Công văn số        /UBND-KT ngày 05/8/2025 của UBND xã Kiên Mộc)

STT Họ và tên chủ hộ
Đối tượng

Địa chỉ
Số lượng
đăng ký
(Con)

 Ghi chúHộ  Nghèo
(người có công) Hộ Cận nghèo Hộ mới thoát

nghèo, DTTS
1 Dương Kim Cún x Khe Bủng 2
2 Dương Phúc Hếnh x Khe Bủng 2
3 Chu Văn Hành NCC Nà Lừa 2
4 Nông Thị Liêm NCC Nà Lừa 2
5 Chu Thị Chứng NCC Nà Lừa 2
6 Bế Xuân Tiềm NCC Tiên Phi 2
7 Bế Xuân Hoàn NCC Tiên Phi 2
8 Bế Văn Nàng NCC Tiên Phi 2
9 Nông Văn Lê NCC Bản Phục 2

10 Đặng Chi Phúc x Bản Tùm 2
11 Triệu Tiến Vượng x Bản Tùm 2
12 Đặng Văn Chinh x Bản Tùm 2
13 Đặng Tiến Quý x Bản Tùm 2
14 Lộc Thị Thi  x Bản Chạo 2
15 Hoàng Văn Sùng DTTS Bản Chạo 2
16 Hoàng Thị Vân DTTS Bản Chạo 2
17 Tô Văn Cường DTTS Bản Mục 2
18 Hoàng Văn Nàm DTTS Bản Mục 2
19 Hoàng Văn Thím DTTS Bản Mục 2
20 Lù Văn Đạt x Tẩn Lầu 2
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21 Hoàng Viết Văn x Bản Háng 2
22 Phùng Văn Cẩy x Bản Háng 2
23 Vương Văn Hợi x Bản Háng 2
24 Vương Thị Đương x Bản Háng 2
25 Hoàng Thanh Tâm x Bản Háng 2
26 Hoàng Văn Nguyện x Bản Háng 2
27 Vương Văn Đằng x Bản Háng 2
28 Lộc Văn Báo x Bản Lự 2
Tổng: 28 hộ (trong đó: 01 hộ nghèo; 07 hộ người có công; 06 hộ Cận nghèo; 09 hộ mới

thoát nghèo; 05 hộ Dân tộc tiểu số ) 56

     Kiên Mộc, ngày         tháng 8 năm 2025
Người lập biểu KT. CHỦ TỊCH

PHÓ  CHỦ TỊCH

Chu Văn May Nông Tuấn Huệ
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